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HEAT RESISTING PRIMER 600ºC                                                               
Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám

HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               
Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám

HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               
Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc

HEAT RESISTING PAINT 500ºC                                                               
Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen

HEAT RESISTING PAINT 300ºC                                                               
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc

1505
HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC                                                               
                                              Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu 
đen

869.715 3.742.200

HEAT RESISTING PAINT 200ºC                                                               
Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc

HEAT RESISTING PRIMER 300ºC                                                               
Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám)

HEAT RESISTING PAINT 600ºC                                                    
Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc

HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC                                
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng

HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC                                
Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ

HEAT RESISTING PRIMER 200ºC                                                  
Sơn lót chịu nhiệt 200ºC

HEAT RESISTING PAINT 200ºC                                                    
Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) 

HEAT RESISTING PAINT 200ºC                                                    
Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu 18; 23;25;64

HEAT RESISTING PAINT 400ºC                                                     
Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc

HEAT RESISTING PRIMER 400ºC                                                               
Sơn lót chịu nhiệt 400ºC

INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING
Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 
độ, màu xám, bạc
HIGH TEMP UNDER INSULATION  ANTI-
CORROSING COATING

Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc

( 300 độ)
HIGH TEMP UNDER INSULATION  ANTI-
CORROSING COATING
Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, 
xám, bạc( 300 độ)

HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY
Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám, bạc

HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp)

Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường

HEAT RESISTING THINNER ( For high temp)
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao

HEAT RESISTING THINNER                                                         
Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt

8. HEAT - RESISTING PAINT - SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
ĐỊA CHỈ: 606/76/4 Quốc Lộ 13, KP4, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỆN THOẠI:  028 62675776
WEB: www.vuongquocson.vn

BẢNG BÁO GIÁ SƠN CHỊU NHIỆT MỚI NHẤT 
Bảng báo Giá Sơn Chịu Nhiệt Rainbow

869.715

1504 911.295

887.040

1512 755.370

1511 616.770

1564S 291.060

1569 2.390.850

5.197.500

1501 1.219.680 5.197.500

1500 1.219.680

3.950.100

1506 727.650 3.083.850

5.509.350

1503 1.573.110 6.921.684

1502 1.254.330

8.156.610

1510 3.253.635 14.501.025

3.742.200

1508 1.254.330 5.509.350

1509 1.846.845

1507

3.229.380

1513 866.250 3.638.250

2.616.075

1512 658.350 2.810.808

2.390.850 0

3.811.500

1566 2.252.250 9.355.500

1567 2.252.250

1531

MÃ SẢN PHẨM
GIÁ BÁN LẺ

0

1521 291.060 1.275.120

0

1564X 291.060 0

9.355.500

1568



TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ BÁN LẺ
Sơn chịu nhiệt

OT407-9180 Sơn chiụ nhie ̣t 200ºC-Bac 20L 3.415.062

OT604-9180 Sơn chiụ nhie ̣t 400ºC-Bac 4L 811.882

OT604-9180 Sơn chiụ nhie ̣t 400ºC-Bac 18L 3.653.472

QT606-1999 Black Sơn chiụ nhie ̣t 600ºC-Đen 18L 4.523.347

QT606-1999 Black Sơn chiụ nhie ̣t 600ºC-Đen 4L 1.005.188

QT606-9180 Silver Sơn chiụ nhie ̣t 600ºC-Bạc 18L 4.813.305

QT606-9180 Silver Sơn chiụ nhie ̣t 600ºC-Bạc 4L 1.069.623

Thinner 002 Dung môi cho Alkyd (súng phun) 20L 1.301.303

Bảng báo Giá Sơn Chịu Nhiệt Kcc


